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1 1 54212320039 01DS16B1 Dược Triệu Ngọc Anh 21/11/2005 Nhóm 1 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

2 1 54212430020 01DS17B1 Dược Nguyễn Thị Ngọc Điểm 24/06/1993 Nhóm 1 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

3 1 54212330005 01DS16B1 Dược Nguyễn Thị Hồng Hà 20/10/1996 Nhóm 1 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

4 1 1831820237 02DS11B1 Dược Đặng Thị Kim Hoa 18/02/1992 Nhóm 1 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

5 1 54212430012 01DS17B1 Dược Ninh Thị Thu Hương 12/04/1987 Nhóm 1 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

6 1 54212430007 01DS17B1 Dược Lê Thị Mão 02/08/1987 Nhóm 1 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

7 1 54212430001 01DS17B1 Dược Lê Nhật Minh 30/03/1999 Nhóm 1 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

8 1 54212330014 01DS16B1 Dược Đặng Văn Nựng 19/03/1984 Nhóm 1 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

9 1 54212430004 01DS17B1 Dược Nguyễn Thị Hồng Phất 12/12/2001 Nhóm 1 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

10 1 54212320014 01DS16B1 Dược Nguyễn Lưu Phùng 10/10/1995 Nhóm 1 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

11 1 54212430017 01DS17B1 Dược Bùi Thị Thanh Tâm 16/12/1993 Nhóm 1 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

12 1 54212320046 01DS16B1 Dược Châu Văn Tính 27/08/1995 Nhóm 1 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

13 1 54212320047 01DS16B1 Dược Lê Hồng Thắm 12/12/2003 Nhóm 1 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

14 1 54212330001 01DS16B1 Dược Huỳnh Việt Thẩm 28/02/1989 Nhóm 1 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

15 1 54212320010 01DS16B1 Dược Trương Thị Thúy 02/03/1996 Nhóm 1 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

16 1 1223360144 01DS15C1 Dược Nguyễn Lê Anh Thư 01/09/2007 Nhóm 1 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

17 1 54212420012 01DS17B1 Dược Phạm Thị Vân Trang 20/09/1994 Nhóm 1 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

18 1 54212430016 01DS17B1 Dược Nguyễn Thị Thu Trâm 14/01/1998 Nhóm 1 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

19 1 54212420017 01DS17B1 Dược Nguyễn Thị Hồng Yến 26/06/1995 Nhóm 1 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

20 1 54212320019 01DD16B1 Điều Dưỡng Nguyễn Minh Hải Âu 20/11/1987 Nhóm 2 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

21 1 1223360257 01TM15C1 Quản trị mạng máy tính Đỗ Nguyễn Thiên Bảo 22/09/2007 Nhóm 2 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải
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22 1 54212320001 01YS16B1 Y sỹ đa khoa Đặng Nguyễn Hoàng Dung 14/03/2003 Nhóm 2 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

23 1 54212330013 01DD16B1 Điều dưỡng Phạm Thái Hào 31/12/2005 Nhóm 2 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

24 1 54212320049 01YS16B1 Y sỹ đa khoa Đặng Thị Ánh Huê 26/01/1997 Nhóm 2 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

25 1 1223360211 01MK15C1 Marketing Nguyễn Hoàng Lâm Hùng 15/07/2007 Nhóm 2 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

26 1 1193360131 01DD12C1 Điều Dưỡng Chế Thị Thanh Loan 14/07/2002 Nhóm 2 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

27 1 54212330010 01YS16B1 Y sỹ đa khoa Tạ Văn Minh 19/10/2003 Nhóm 2 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

28 1 54212330017 01YS16B1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Huỳnh Nga 28/09/1998 Nhóm 2 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

29 1 1223360063 01DD15C1 Điều dưỡng Nguyễn Thị Kiều Oanh 23/04/2006 Nhóm 2 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

30 1 54212330002 01YS16B1 Y sỹ đa khoa Lê Công Sơn 15/01/1996 Nhóm 2 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

31 1 1223360281 01MK15C1 Marketing Trần Minh Tiến 07/09/2007 Nhóm 2 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

32 1 54212320004 01YS16B1 Y sỹ đa khoa Lê Ngọc Châu Tuấn 04/07/2002 Nhóm 2 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

33 1 54212330003 01YS16B1 Y sỹ đa khoa Trần Thị Ngọc Thủy 05/05/1984 Nhóm 2 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

34 1 54212320008 01DS16B1 Dược Nguyễn Thị Bích Trâm 14/08/2004 Nhóm 2 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

35 1 54212330007 01DS16B1 Dược Vũ Đình Trung 18/02/1985 Nhóm 2 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

36 1 54212320034 01YS16B1 Y sỹ đa khoa Phạm Thành Trung 05/03/2005 Nhóm 2 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

37 1 54212330006 01YS16B1 Y sỹ đa khoa Lê Minh Trung 10/08/1984 Nhóm 2 206 CN 23/02/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Cao Hoàng Khải

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2025

PHÒNG ĐÀO TẠO


